
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 1,032 2.6 0.5 -30.5 10.8 1.7 4,014,435      

VN30 Index 1,029 2.5 0.0 -33.7 8.8 1.6 2,899,339      

VN Midcap 1,070 2.2 -6.2 -48.3 7.9 0.9 214,303         

VN Smallcap 1,070 2.2 -6.2 -48.3 7.9 0.9 214,303         

HNX Index 208 2.0 -2.6 -54.8 13.2 1.2 235,195         

UpCom 70 0.5 -7.5 -38.3 11.2 1.3 952,266         

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Bất động sản 5.3 -3.8 -39.5 0.6 14.6 1.8 871,980         
Tài chính 3.0 -1.1 -45.8 -47.9 8.7 1.4 142,038         
Dầu khí 1.9 -2.1 -43.0 -42.8 16.2 1.8 46,114           
Công nghiệp 2.5 -3.8 -34.1 -32.1 13.0 1.3 193,047         
Nguyên vật liệu 4.0 -5.3 -49.8 -50.6 4.9 1.2 268,677         
Hàng Tiêu dùng 1.3 3.8 -16.1 -12.7 17.6 3.0 591,303         
Dịch vụ Tiêu dùng 3.6 -12.7 -34.2 -33.0 n.a 3.1 174,411         

Dược phẩm và Y tế 0.0 -2.2 -22.5 -22.2 14.8 2.0 29,437           
Ngân hàng 2.0 6.0 -22.0 -21.6 10.1 1.7 1,400,904      

Tiện ích Cộng đồng -0.1 1.7 2.5 4.2 19.6 2.6 301,599         

Công nghệ Thông tin 0.5 -1.9 -11.2 -13.5 18.8 3.4 92,927           

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 106           -0.4 -1.5 -4.1 -2.4 11.1 10.3
USD/JPY 138           -0.5 -2.1 -7.1 -0.4 20.1 21.7
USD/CNY 7               -0.6 0.3 -1.9 3.7 12.7 12.1
KRW/USD 1,327        -1.0 -2.2 -6.9 -1.8 11.6 11.2
EUR/USD 1               -0.2 -0.5 -4.6 -3.5 9.8 9.0
USD/VND 24,751     -0.2 -0.4 -0.4 5.7 8.4 9.1
Dầu Thô 78             1.6 -1.6 -10.8 -19.1 4.3 12.2
Xăng 236           1.1 -3.3 -18.9 -18.1 5.7 13.4
Khí đốt 7               1.4 7.7 28.3 -22.0 95.6 50.3
Than 379           5.0 8.0 -1.7 -9.2 123.5 140.6
Vàng 1,755        0.8 0.8 7.4 1.0 -4.1 -1.7
Thép cuộn 3,905        0.7 1.3 2.8 -3.1 -17.8 -17.6

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"Lạc quan"

▶ Thị trường chứng khoán tiếp tục đà tăng trong 
phiên hôm nay. Đa số cổ phiếu giao dịch trong sắc 
xanh.
▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 
26.47 điểm (+2.63%), đạt 1032.16 điểm; HNX-Index 
cũng tăng 4.16 điểm (+2.04%), đạt 208.22 điểm. 
Thanh khoản toàn thị trường đạt 18.252 nghìn tỷ 
đồng, tương ứng khoảng 1,184 triệu cổ phiếu được 
giao dịch. Khối ngoại mua ròng 2,633.49 tỷ đồng, tập 
trung ở VHM, HPG, MSN.
▶ VIC (+6.77%), VCB (+4.04%), VHM (+5.78%) là ba 
mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của 
thị trường. Trái lại, SAB (-0.62%), ACB (-0.45%), VIB (-
0.52%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị 
trường.
▶ Hầu hết các nhóm ngành đều tăng trong phiên 
giao dịch hôm nay. Bất động sản, Nguyên vật liệu, 
Dịch vụ tiêu dùng là 3 nhóm ngành tăng mạnh nhất: 
VIC, HPG, MSN.
▶ Góc nhìn kỹ thuật: Sự lạc quan tiếp tục chiếm ưu 
thế, giúp thị trường nối tiếp đà tăng phiên hôm 
trước và đóng cửa ở mức cao nhất phiên. PDR được 
giải cứu phiên hôm nay. Khớp lệnh cải thiện và trên 
mức bình quân 20 phiên. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn 
giữ quán tính đi lên khá tốt hàm ý củng cố thêm cho 
xu hướng phục hồi. Dù vậy, chỉ số đang tiếp cận khu 
vực kháng cự quanh ngưỡng 1,030 điểm, ứng với 
MA50 ngày, tín hiệu rung lắc khả năng sẽ xuất hiện 
các phiên tới. Chiến lược hạ tỷ trọng, cân nhắc chốt 
lời một phần và theo dõi thêm diễn biến mới.

VN Index VN30 Index HNX Index

Nhóm ngành
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Chứng khoán Việt Nam
Thông tin thị trường chuyên sâu
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NLG – Bất động sản: CTCP Đầu tư Nam Long vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc 
điều chỉnh phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền. Cụ thể, tỷ lệ chi trả sẽ 
giảm từ 4.98% theo kế hoạch ban đầu xuống còn 3%. Lùi ngày đăng ký cuối cùng từ 1/12 
sang 14/12/2022. Ngày thanh toán cũng được điều chỉnh từ 19/12 sang 23/12/2022. Với 
hơn 384 triệu cổ phiếu lưu hành, Nam Long dự kiến sẽ chi khoảng 115 tỷ đồng cho đợt 
tạm ứng này.
Mới đây, Nam Long đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đợt 2 theo hình thức 
riêng lẻ với tổng giá trị phát hành lên đến 500 tỷ đồng. Mệnh giá đạt 1 tỷ đồng/trái phiếu, 
dự kiến có kỳ hạn tối đa 7 năm.

Tin tức doanh nghiệp

▶ CTCP Đầu tư Nam Long - NLG

1) HDC -  Bất động sản: CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo đã phát hành thành công lô trái phiếu 30 tỷ đồng kỳ hạn 24 
tháng và lãi suất 11%/năm đối với kỳ 6 tháng đầu tiên, trong các kỳ tiếp theo, lãi suất thả nổi được tính là lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng 
với biên độ 4% nhưng không thấp hơn 11%/năm. Trái chủ nắm giữ là CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS). 
 
2) MSN – Thực phẩm: CTCP Tập đoàn Masan vừa công bố đã nhận giải ngân thành công toàn bộ khoản vay hợp vốn trị giá 600 triệu USD. 
Đây là khoản huy động hợp vốn nước ngoài có kỳ hạn 5 năm và có giá trị lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực kinh tế tư nhân tại Việt 
Nam. Khoản vay này được sắp xếp bởi BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC và Standard Chartered Bank. 

3) DCL – Hóa chất: Tính đến quý 3/2022, doanh thu thuần hợp nhất Công ty đạt 670.71 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 69.081 tỷ đồng, 
tăng tương ứng 31.81% và 12.05% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả năm 2022, lần đầu tiên Công ty có thể cán mốc 1,000 tỷ đồng; lợi 
nhuận trước thuế đạt trên 136 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh tiến triển tốt, nhưng kết quả cuối cùng có thể sẽ không đạt chỉ tiêu do Công 
ty phải trích lập dự phòng khoản tiền bồi thường hơn 58 tỷ đồng theo quyết định của bản án sơ thẩm.

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

Điểm tin thị trường
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STT Nhóm ngành 11/28/2022 11/29/2022 TB 1 tuần
1 Xây dựng và Vật liệu 80.1 418               706              392                   

2 Bất động sản 77.5 4,184            4,862           2,739                

3 Du lịch và Giải trí 73.6 43                 73                42                      

4 Dịch vụ tài chính 68.2 1,752            2,240           1,332                

5 Tài nguyên Cơ bản 66.0 1,326            1,696           1,021                

6 Dầu khí 55.5 155               220              142                   

7 Ô tô và phụ tùng 51.8 111               170              112                   

8 Hóa chất 47.7 641               782              529                   

9 Truyền thông 46.0 1                   1                   1                        
10 Thực phẩm và đồ uống 42.8 1,025            1,215           851                   

11 Y tế 40.5 25                 22                16                      

12 Bán lẻ 39.8 352               466              334                   

13 Công nghệ Thông tin 37.4 105               120              87                      

14 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 36.4 483               530              389                   

15 Bảo hiểm 34.0 60                 61                45                      

16 Ngân hàng 32.3 2,814            2,812           2,125                

17 Hàng cá nhân & Gia dụng 28.4 134               145              113                   

PDR BĐS Phát Đạt Bất động sản 12,800        6.7 -19.7 -81.7 588                   1,078.8         
HPG Hòa Phát Tài nguyên Cơ bản 17,400        6.4 17.6 -51.3 112                   1,091.0         
DXG Địa ốc Đất Xanh Bất động sản 12,000        6.7 17.6 -65.7 358                   497.7            
DIG DIC Corp Bất động sản 14,800        6.5 13.8 -81.3 130                   663.2            
VND Chứng khoán VNDIRECT Dịch vụ tài chính 12,800        6.7 13.3 -61.5 131                   602.2            
SSI Chứng khoán SSI Dịch vụ tài chính 18,950        3.8 15.9 -61.1 67                     600.3            

VHM Vinhomes Bất động sản 53,100        5.8 17.2 -35.2 162                   384.4            
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc Bất động sản 20,200        6.9 19.9 -55.7 136                   343.2            
VCI Chứng khoán Bản Việt Dịch vụ tài chính 23,200        4.0 14.9 -58.6 125                   350.4            

HCM Chứng khoán TP.HCM Dịch vụ tài chính 21,450        0.9 12.9 -52.9 104                   289.1            
GEX Tập đoàn Gelex Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 14,700        3.2 16.2 -63.8 72                     336.5            
KDH Nhà Khang Điền Bất động sản 25,650        6.9 14.3 -44.7 128                   216.6            
VIC VinGroup Bất động sản 69,400        6.8 13.8 -27.0 97                     236.3            

MSN Tập đoàn Masan Thực phẩm và đồ uống 99,000        1.9 7.8 -30.5 107                   210.5            
TPB Ngân hàng Tiên Phong Ngân hàng 21,500        2.4 4.1 -47.6 102                   196.6            

IJC Becamex IJC Bất động sản 12,650.0 6.8 17.7 -59.6 15.5 12.65
DXG Địa ốc Đất Xanh Bất động sản 12,000.0 6.7 17.6 -65.7 15.5 12.00
CTS Chứng khoán Vietinbank Dịch vụ tài chính 10,300.0 7.0 15.1 -69.8 15.7 10.30
TDC Becamex TDC Bất động sản 9,790.0 7.0 13.2 -65.0 14.9 9.79
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình Xây dựng và Vật liệu 9,020.0 6.6 12.9 -68.1 14.3 9.02
APG Chứng khoán APG Dịch vụ tài chính 4,570.0 6.8 30.6 -77.9 20.7 4.57
LCG LICOGI 16 Xây dựng và Vật liệu 6,320.0 6.9 12.9 -68.0 14.1 6.32
HSL Thực phẩm Hồng Hà Thực phẩm và đồ uống 4,310.0 4.9 15.9 -51.1 13.3 4.31
ITA Đầu tư CN Tân Tạo Bất động sản 3,600.0 6.8 9.1 -78.3 13.1 3.60

PDR BĐS Phát Đạt Bất động sản 12,800.0 6.7 -19.7 -81.7 -8.9 12.80

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)

Giá đóng 
cửa

%1D % 1W %YTD
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Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành
% Thay đổi Thống kê giao dịch
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cửa
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Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ đồng)
% Thay đổi thanh khoản trung bình 1 tuần Xu hướng 20 phiên
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SEOUL
Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK
Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG
Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI
Shinhan Investment Corp. 
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HA NOI
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. 
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward, 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000

Mạng lưới Shinhan Investment. 
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